
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Số báo danh Đơn vị

1 Phạm Hồng An Nam 21/11/1996 50726835 Nghệ An

2 Lê Đức Giang Nam 15/02/1993 50707612 Phú Thọ

3 Nguyễn Trọng Tùng Nam 21/01/1993 50700609 Hà Nội

4 Lê Thành Trí Nam 10/09/1992 50744431 Cần Thơ

5 Trịnh Hải Nam Nam 14/08/1986 50723113 Thanh Hóa

6 Đặng Ngọc Ân Nam 02/01/1996 50732328 TT Huế

7 Ngô Văn Diện Nam 18/06/1997 50709546 Bắc Giang

8 Trần Văn Tuấn Nam 16/12/1991 50721190 Hải Dương

9 Nguyễn Đức Hùng Nam 24/04/2000 50707764 Phú Thọ

10 Nguyễn Văn Hợp Nam 20/04/1993 50729393 Hà Tĩnh

11 Phan Văn Tân Nam 12/08/2000 50701524 Hà Nam

12 Nguyễn Văn Đông Nam 11/04/1997 50701582 Hà Nam

13 Vũ Huy Phước Nam 25/05/1988 90400029 CBT 01/2019

14 Đào Xuân Vinh Nam 10/06/1995 50740407 Gia Lai
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15 Nguyễn Phú Quang Nam 03/01/1992 50732031 Quảng Trị

16 Nguyễn Văn Thành Nam 18/08/1992 50709415 Bắc Giang

17 Lê Văn Thành Nam 26/06/1993 50741352 Ninh Thuận

18 Nguyễn Anh Duy Nam 19/12/1993 50711880 Quảng Ninh

19 Đỗ Ngọc Minh Nam 12/03/1999 50740532 Gia Lai

20 Hoàng Duy Bão Nam 21/01/1998 50700142 Hà Nội

21 Nguyễn Văn Tuấn Nam 10/04/1986 90410294 CBT 01/2019

22 Đào Xuân Hùng Nam 17/10/1992 50740406 Gia Lai

23 Huỳnh Chí Thanh Nam 25/04/1991 50743412 Vĩnh Long

24 Lê Huỳnh Đức Nam 22/02/1997 50700446 Hà Nội

25 Lương Văn Đông Nam 10/08/1994 50706234 Lạng Sơn

26 Nguyễn Hoàng Linh Nữ 13/11/1997 50713256 Hòa Bình

27 Nguyễn Thị Lệ Dung Nữ 20/04/2000 50729383 Hà Tĩnh

28 Nguyễn Văn Nghị Nam 05/08/1993 50706203 Lạng Sơn

29 Nguyễn Thị Hân Nữ 19/05/1999 50709394 Bắc Giang

30 Lưu Văn Tâm Nam 10/12/1995 50724756 Thanh Hóa



31 Nguyễn Viết Thảo Nam 14/01/1996 50732126 Quảng Trị

32 Nguyễn Văn Trưởng Nam 16/05/1987 50707714 Phú Thọ

33 Vương Xuân Thao Nam 11/10/1990 50700437 Hà Nội

34 Lường Văn Nhất Nam 18/02/1992 50706214 Lạng Sơn

35 Nguyễn Quang Phi Nam 17/08/1991 50732123 Quảng Trị

36 Trần Mạnh Huy Nam 24/09/1988 90800253 CBT 02/2019

37 Bùi Đức Vĩnh Nam 20/11/1991 90800349 CBT 02/2019

38 Nguyễn Hữu Kỷ Nam 21/09/1989 50700587 Hà Nội

39 Hoàng Sỹ Thi Nam 10/10/1987 50724746 Thanh Hóa

40 Trần Ngọc Hoàng Nam 08/08/1987 50727010 Nghệ An

41 Bùi Văn Phú Nam 17/02/1993 50706506 Tuyên Quang

42 Luyện Văn Phúc Nam 02/09/1991 50723266 Thanh Hóa

43 Hoàng Văn Nam Nam 10/03/1988 50724308 Thanh Hóa

44 Lê Văn Định Nam 22/08/1985 90800415 CBT 02/2019

45 Nguyễn Minh Trí Nam 10/04/1994 50700213 Hà Nội

46 Nguyễn Văn Trung Nam 21/12/1992 90800335 CBT 02/2019



47 Võ Phi Hùng Nam 21/04/1990 90410006 CBT 01/2019

48 Nguyễn Văn Ánh Nam 04/10/1988 50702205 Nam Định

49 Phạm Bá Tùng Nam 24/04/1990 50703823 Ninh Bình

50 Lý Văn Đồng Nam 21/02/1995 50706172 Lạng Sơn

51 Trần Ngọc Bình Nam 06/01/1994 50703815 Ninh Bình

52 Nguyễn Minh Vương Nam 04/06/1992 50700737 Hà Nội

53 Phạm Thanh An Nam 11/02/1998 50721132 Hải Dương

54 Đinh Đức Thuận Nam 17/11/1996 50701536 Hà Nam

55 Ngô Hữu An Nam 04/12/1996 50724035 Thanh Hóa

56 Hoàng Văn Vui Nam 19/07/1993 50732173 Quảng Trị

57 Nguyễn Hữu Mạnh Nam 03/06/1993 50700489 Hà Nội

58 Trần Văn Binh Nam 31/08/1992 50700371 Hà Nội

59 Nguyễn Văn Long Nam 07/09/1999 50707824 Phú Thọ

60 Nguyễn Xuân Huy Nam 24/03/1999 50707842 Phú Thọ

61 Trần Văn Mạnh Nam 24/05/1995 50701587 Hà Nam

62 Nguyễn Tài Thanh Nam 08/11/1989 90411202 CBT 01/2019



63 Đoàn Văn Vĩnh Nam 01/03/1987 90800534 CBT 02/2019

64 Vi VĂn Ninh Nam 14/01/1990 90800069 CBT 02/2019

65 Lương Thị Kim Anh Nữ 22/11/1998 10013302 Tuyên Quang

66 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 12/04/1991 10052204 Bến Tre

67 Tống Xuân Hòa Nam 13/10/1988 50707748 Phú Thọ

68 Nguyễn Văn Kiểm Nam 01/08/1990 90400054 CBT 01/2019

69 Lưu Đình Diễn Nam 10/10/1989 90800241 CBT 02/2019

70 Hoàng Quốc Việt Nam 10/09/1992 50705727 Bắc Kạn

71 Hoàng Chu Tiến Nam 20/08/1996 50705736 Bắc Kạn

72 Lê Văn Thành Nam 25/02/1985 50722942 Thanh Hóa

73 Nguyễn Văn Tuấn Nam 18/05/1989 50730413 Quảng Bình

74 Phan Nhật Cương Nam 19/10/1992 50743672 Bến Tre

75 Hoàng Văn Lưu Nam 14/11/1983 50711810 Quảng Ninh

76 Nguyễn Đức Tuân Nam 12/02/1984 50707784 Phú Thọ

77 Phạm Văn Khôi Nam 15/11/1983 50724661 Thanh Hóa

78 Hồ Văn Thúc Nam 18/09/1995 50727430 Nghệ An



79 Phạm Văn Long Nam 14/02/1992 50721207 Hải Dương

80 Phùng Duy Thịnh Nam 19/02/1997 50700321 Hà Nội

81 Đặng Thế Dũng Nam 04/08/1985 50731427 Quảng Trị

82 Dương Kỳ Anh Nam 18/12/1996 50720013 Hải Phòng

83 Cao Minh Quang Nam 27/10/1997 50707146 Thái Nguyên

84 Phạm Hữu Trung Nam 19/01/1998 50723924 Thanh Hóa

85 Ngô Văn Thiêm Nam 06/03/1990 50705410 Lào Cai

86 Trịnh Khắc Phú Nam 23/03/1991 50724982 Thanh Hóa

87 Đặng Thị Thơm Nữ 20/11/1996 50729323 Hà Tĩnh

88 Võ Thị Quỳnh Trâm Nữ 20/02/1994 50733070 Quảng Nam

89 Lê Văn Như Nam 11/09/1990 50721072 Hải Dương

90 Nguyễn Hà Quang Nam 28/10/1996 50707747 Phú Thọ

91 Nguyễn Văn Ngọc Nam 15/11/1997 50730478 Quảng Bình

92 Nguyễn Quang Lợi Nam 15/07/1997 50707752 Phú Thọ

93 Cao Văn Thương Nam 10/10/1994 50724523 Thanh Hóa

94 Nguyễn Quang Nhật Nam 30/03/1994 50742395 Đồng Nai



95 Hà Quang Lộc Nam 15/06/1995 50707802 Phú Thọ

96 Vương Sỹ Tâm Nam 30/11/1997 50741861 Lâm Đồng

97 Bùi Ngọc Dân Nam 23/10/1981 90800235 CBT 02/2019

98 Hoàng Văn Hậu Nam 07/03/1995 50740405 Gia Lai

99 Trần Tuấn Anh Nam 09/04/1997 50708855 Vĩnh Phúc

100 Lê Văn Tú Nam 16/10/1988 50723070 Thanh Hóa

101 Vũ Văn Kiêm Nam 25/09/1989 50742260 Bình Dương

102 Hoàng Xuân Tiệp Nam 02/02/1991 50705703 Bắc Kạn

103 Nguyễn Văn Hải Nam 24/07/1993 50723607 Thanh Hóa

104 Ma Kim Dung Nữ 16/08/1995 50713227 Hòa Bình

105 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 30/07/1997 50713270 Hòa Bình

106 Phùng Thị Hương Thảo Nữ 04/06/1994 50706111 Lạng Sơn

107 Nguyễn Hữu Liễu Nam 06/01/1989 90810068 CBT 02/2019

108 Hoàng Văn Thuận Nam 10/06/1987 90810179 CBT 02/2019

109 Nguyễn Quang 
Hoài Thanh Nam 14/05/1998 50740486 Gia Lai

110 Thân Văn Khang Nam 27/11/1995 50709332 Bắc Giang



111 Nguyễn Đăng Thắng Nam 22/08/1988 90400178 CBT 01/2019

112 Nguyễn Văn Khoát Nam 06/03/1988 90800271 CBT 02/2019

113 Nguyễn Viết Đạt Nam 03/01/1998 50700062 Hà Nội

114 Nguyễn Đình Quang Nam 14/11/1992 90810074 CBT 02/2019

115 Nguyễn Bảo Nghị Nam 13/03/1991 50727495 Nghệ An

116 Trịnh Ngọc Nam Nam 01/01/1991 50723110 Thanh Hóa

117 Dương Văn Đông Nam 03/06/1985 50730509 Quảng Bình

118 Phạm Trung Kiên Nam 25/12/1979 10005900 Nam
Định

119 Lương Long vũ Nam 03/12/1995 50706157 Lạng Sơn

120 Trần Văn Toàn Nam 26/07/1996 50713247 Hòa Bình


